
         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Đỗ Nguyên An X BT L.Đ.Của 24 Dương Hải My X BT P.Đ.Phùng

2 Nguyễn Hoàng Anh BT H.T.Kỷ 25 Lê Nguyễn BT P.Đ.Phùng

3 Đặng Phương Anh X BT H.T.Kỷ 26 Dương Bích Nhi X BT Ng.Huệ

4 Nguyễn Huỳnh Phương Anh X BT L.Đ.Của 27 Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi X BT P.Đ.Phùng

5 Trịnh Nguyễn Phương Anh X BT L.Đ.Của 28 Phan Ngô Minh Phát BT L.Đ.Của

6 Đặng Quỳnh Anh X BT P.Đ.Phùng 29 Lương Hồng Phong BT L.Đ.Của 

7 Nguyễn Trần Hồng Ân X BT P.Đ.Phùng 30 Nguyễn Thanh Phong BT H.T.Kỷ

8 Tăng Phúc Bảo BT N.T.Sơn 31 Phan Lê Như Phúc X BT P.Đ.Phùng

9 Nguyễn Thùy Dương X BT L.Đ.Của 32 Lê Tô Duy Phương BT Tr.Định 

10 Nguyễn Phạm Duy Hào BT P.Đ.Phùng 33 Mai Chí Tâm BT L.Đ.Của

11 Phạm Trác Hân X BT L.Đ.Của 34 Nguyễn Minh Tiến BT L.Đ.Của

12 Dương Thu Hiền X BT L.Đ.Của 35 Lê Quốc Thịnh X BT P.Đ.Phùng

13 Trương Gia Huy BT N.T.Thuật 36 Lê Minh Thư BT L.Đ.Của 

14 Nguyễn Quốc Kiệt BT P.Đ.Phùng 37 Nguyễn Ngọc Nhã Trúc X BT P.Đ.Phùng

15 Nguyễn Tân Khải BT P.Đ.Phùng 38 Bùi Nguyễn Ngọc Vũ BT N.T.Thuật

16 Phan Huy Khánh BT P.Đ.Phùng 39 Ngô Gia Vỹ BT L.Đ.Của

17 Trần Ngọc Ngân Khánh X BT L.Đ.Của 40 Võ Trần Tú Vy X BT H.T.Kỷ

18 Phạm Đức Khiêm BT L.Đ.Của

19 Trần Hy Lam X BT P.Đ.Phùng

20 Lìu Sở  Linh X BT P.Đ.Phùng

21 Nguyễn Văn Lộc BT N.T.Thuật

22 Bùi Ngọc Thanh Mai X BT L.Đ.Của 

23 Trần Ngọc Tuyết Minh X BT L.Đ.Của 
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